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 Bài 3: Trung Quốc

	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược. (Không thực hiện)

     a. Nguyên nhân:

- Thế kỉ XVII – XIX, các nước tư bản phương Tây đang đua nhau xâm lược thuộc địa.

- Trung Quốc là một thị trường lớn, đông dân, chế độ phong kiến đang khủng hoảng, suy yếu. 

    b. Quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc :

- Thế kỉ XVIII các nước đế quốc dùng mọi thủ đoạn ép chính quyền Mãn Thanh mở cửa, cắt đất.

- Cuộc chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842) kết thúc, Anh buộc nhà Thanh kí Hiệp ước Nam Kinh.

- Các nước đế quốc tranh nhau xâu xé TQ: Đức chiếm Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ Sông Dương Tử, Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nga chiếm vùng Đông Bắc.

     c. Hậu quả

- Xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn chính: Nhân dân Trung Quốc với đế quốc ; Nông dân với phong kiến.

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (Học sinh đọc SGK và điền vào bảng dưới đây)
Nội dung

Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc 

Phong trào Duy tân 
Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn 
Thời gian

Lãnh đạo

      
Lực lượng

Địa bàn

Mục tiêu

Hình thức đấu tranh

Nội dung, diễn biến chính

Kết quả

Tính chất, Ý nghĩa

 III. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1911.

a. Tôn Trung Sơn và Đồng Minh Hội:

- Cuối TK XVIII, đầu TK XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và bắt đầu lớn mạnh nhưng bị tư bản nước ngoài và triều đình Mãn Thanh chèn ép, kìm hãm.
- Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập …………………………..- chính đảng của giai cấp tư sản, với cương lĩnh dựa trên học thuyết…………….: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
- Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, bình đẳng ruộng đất cho dân cày”.
- Đồng minh hội lãnh đạo cách mạng Trung Quốc phát triển theo con đường dân chủ tư sản và tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
b. Cách mạng Tân Hợi 1911

- Nguyên nhân:
· Sâu xa: Mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược, phong kiến.
· Trực tiếp: 9/5/1911, nhà Thanh trao quyền kiểm soát ……………..cho đế quốc gây sự căm phẫn trong nhân dân và giai cấp tư sản Trung Quốc.
- Diễn biến:

· Ngày 10/10/1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở …………….và giành thắng lợi nhanh chóng. Sau đó, khởi nghĩa lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung.
· Tháng 29/12/1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh: tuyên bố lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống đứng đầu chính phủ lâm thời, thông qua…………….., công nhận quyền ………………….và quyền tự do dân chủ của mọi công dân ..

· Sau đó, Đồng minh hội thỏa hiệp với Viên Thế Khải: ép buộc vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức trao quyền cho Viên Thế Khải.
· 6/3/1912, Viên Thế Khải lên làm Tổng thống, chính quyền về tay thế lực phong kiến quân phiệt. Cách mạng chấm dứt.
- Tính chất: Cách mạnh Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.
- Ý nghĩa:
· Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho ……………..phát triển ở TQ.
· Có ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.
- Hạn chế: Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các đế quốc  xâm lược, không giải quyết ruộng đất cho nông dân.
	



* TRẮC NGHIỆM.

 Em hãy chọn đáp án đúng  vào bảng sau

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	Đáp án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Tại sao cuộc vận động Duy tân năm 1898 tại Trung Quốc lại thất bại?

A. Do sự đàn áp của Từ Hi và không dựa vào sức mạnh của nhân dân. 

B. Do sự đàn áp của Từ Hi Thái hậu và không dựa vào sức mạnh của tư sản.

C. Do sự đàn áp của Võ hậu và không dựa vào sức mạnh của nhân dân.

D. Do sự đàn áp của vua Càn Long và không dựa vào sức mạnh của vô sản.

Câu 2. Các nước đế quốc tấn công Bắc Kinh vào năm 1900 là
A. Anh, Hà Lan, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo – Hung, Ý.

B. Anh, Nhật, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Canada, Ý.

C. Anh, Nhật, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo – Hung, Ý. 

D. Tây Ban Nha, Nhật, Đức, Mĩ, Nga, Pháp, Áo – Hung, Ý.

Câu 3. Điều ước Tân Sửu (1901) có ý nghĩa như thế nào?

A. Trung Quốc đã thực sự trở thành nước thuộc địa. 

B. Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 

C. Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa châu Âu, nửa châu Á. 

D. Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa tư sản, nửa vô sản. 

Câu 4. Tôn Trung Sơn là người sáng lập 

A. Trung Quốc Đồng minh hội.  
B. Đảng Quốc đại.

C. Hội Bái Thượng đế.
D. Đảng Quốc xã.

Câu 5. Nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn là

A. dân tộc dân chủ, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B. dân tộc độc lập, dân quyền hạn chế, dân sinh hạnh phúc.

C. dân tộc độc lập, nhân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

D. dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. 

Câu 6. Em hãy sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian đã xảy ra

A. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống.

B. thành lập Trung Quốc Đồng minh hội.

C. khởi nghĩa Vũ Xương.

D. chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “quốc hữu hóa đường sắt”.

A. C-D-B-A.                   B. B-D-A-C.                 C. B-D-C-A.            D. D-B-C-A.


Câu 7. Mặt hàng nào đem lại lợi nhuận to lớn cho thương nhân Anh ở Trung Quốc?

A. Hương liệu.

      B. Mĩ phẩm.                   C. Vũ khí.
          D. Thuốc phiện. 

Câu 8. Tại sao các nước đế quốc phải chia vùng ảnh hưởng ở Trung Quốc vào cuối thế kỉ XIX?

A. Lãnh thổ quá rộng, chế độ phong kiến vẫn còn đủ sức cầm cự. 

B. Trung Quốc áp dụng chính sách ngoại giao “chia để hòa hoãn”.

C. Các nước đế quốc có tương quan lực lượng ngang nhau.

D. Các nước đế quốc thích chiếm đóng khu vực đô thị.

Câu 9. Ngày 10/10/1911 ở Trung Quốc đã xảy ra sự kiện gì ?
A. Nghĩa Hòa đoàn tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh.

B. Trung Quốc Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. 

C. Tưởng Giới Thạch tiến hành chính biến ở Thượng Hải.

D. Từ Hi Thái hậu đàn áp cuộc vận động Duy tân.

Câu 10. Tính chất của Cách mạng Tân Hợi 1911 là :

A. cách mạng xã hội chủ nghĩa.                    B. cách mạng tư sản dân quyền.

C. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.      D. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.     

* LUYỆN TẬP

Câu 1: Em có suy nghĩ gì về mục tiêu của Trung quốc Đồng minh hội? 

Câu 2: Vì sao nói Cách mạng Tân Hơi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

Câu 3: Nhận xét Nguyên nhân thất bại của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn


